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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0226151061 Phùng Kiến Quang 24/10/97 3 2.0 5 3.6

2 0226171001 Trương Thành An 21/09/1997 0 0.0 0 0.0

3 0226171002 Trần Đức Bình 13/11/99 10 8.0 7 7.7

4 0226171003 Lê Minh Cảnh 08/02/99 5 3.0 5 4.2

5 0226171004 Trần Quốc Chí 04/08/98 10 8.0 7 7.7 HS thắc mắc về điểm

6 0226171005 Võ Minh Chí 02/06/99 9 2.0 2 2.7 liên hệ GV

7 0226171007 Nguyễn Văn Chương 20/06/95 0 2.0 6 3.8 huancaothang@yahoo.com

8 0226171009 Bùi Lâm Duy 04/04/99 0 0.0 0 0.0

9 0226171013 Trần Tín Dũ 05/11/99 0 5.0 7 5.5

10 0226171014 Đinh Tấn Dũng 06/11/99 10 5.0 2 4.0

11 0226171015 Trương Tấn Đạt 18/11/98 0 0.0 0 0.0

12 0226171016 Võ Thành Đạt 24/05/99 10 8.0 8 8.2

13 0226171019 Bùi Đặng Minh Đức 14/05/99 10 3.0 7 5.7

14 0226171022 Trương Thị Ngọc Hà 23/04/99 0 2.0 7 4.3

15 0226171024 Nguyễn Phúc Hậu 18/01/98 10 5.0 7 6.5

16 0226171026 Hồ Huỳnh Nguyên Hoàng 12/10/99 0 3.0 7 4.7

17 0226171028 Lê Khắc Huy 18/05/97 0 4.0 1 2.1

18 0226171030 Trần Gia Huy 11/11/92 4 5.0 7 5.9

19 0226171032 Châu Đại Hùng 24/10/97 0 0.0 0 0.0

20 0226171033 Đặng Công Hùng 10/01/97 4 5.0 8 6.4

21 0226171036 Lâm Thế Khải 14/04/98 3 2.0 7 4.6

22 0226171038 Nguyễn Tùng Lâm 28/01/99 10 4.0 7 6.1

23 0226171039 Lê Phương Trúc Linh 10/09/99 5 5.0 6 5.5

24 0226171040 Nguyễn Đăng Linh 09/11/98 0 1.0 6 3.4

25 0226171046 Trần Công Minh 12/03/99 0 8.0 4 5.2

26 0226171050 Nguyễn Minh Nhật 28/03/98 0 2.0 2 1.8

27 0226171051 Huỳnh Thiên Phát 14/01/99 0 2.0 7 4.3

28 0226171052 Lại Ngọc Tấn Phát 11/09/99 0 0.0 0 0.0

29 0226171053 Đỗ Hoài Phong 16/06/95 10 2.0 7 5.3

30 0226171054 Lê Hoài Phong 22/08/97 0 8.0 7 6.7

31 0226171055 Nguyễn Thành Phong 11/04/99 5 4.0 3 3.6

32 0226171057 Nguyễn Hoàng Phúc 02/11/98 0 2.0 3 2.3

33 0226171058 Nguyễn Hoàng Phúc 16/03/91 4 4.0 7 5.5

34 0226171059 Võ Thành Phúc 18/01/98 4 1.0 1 1.3

35 0226171060 Nguyễn Ngọc Châu Phương 02/01/99 5 1.0 4 2.9
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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

36 0226171061 Võ Duy Phước 06/12/99 10 2.0 6 4.8

37 0226171063 Tô Văn Sang 26/11/98 0 5.0 6 5.0

38 0226171064 Bùi Văn Sĩ 08/08/99 0 3.0 2 2.2

39 0226171067 Lê Minh Sơn 14/01/1998 0 0.0 0 0.0

40 0226171070 Nguyễn Tấn Tài 15/11/97 0 0.0 0 0.0

41 0226171072 Lê Thanh Tâm 07/07/99 5 8.0 7 7.2

42 0226171077 Nguyễn Văn Thành 30/01/99 5 6.0 8 6.9

43 0226171078 Tăng Chí Thành 30/12/99 10 8.0 7 7.7

44 0226171080 Trần Quốc Thắng 14/07/97 0 0.0 0 0.0

45 0226171081 Nguyễn Trọng Thế 05/06/99 5 4.0 8 6.1

46 0226171082 Lê Minh Thiện 04/11/95 3 3.0 8 5.5

47 0226171085 Nguyễn Minh Thông 19/10/98 0 8.0 5 5.7

48 0226171088 Chu Hữu Toàn 18/04/99 5 2.0 4 3.3

49 0226171090 Bùi Kim Trọng 26/03/99 4 8.0 7 7.1

50 0226171093 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/96 4 2.0 5 3.7

51 0226171096 Lê Quốc Việt 10/08/97 0 5.0 7 5.5

52 0226171097 Trần Văn Vinh 26/04/97 0 0.0 5 2.5

53 0226171099 Trần Cao Vy 25/06/99 5 8.0 6 6.7

54 0226171100 Nguyễn Thanh Xuân 20/05/98 5 8.0 8 7.7

55 0226161013 Nguyễn Quốc Dũng 15/01/95 1 0.0 0 0.1
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huancaothang@yahoo.com
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